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KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2025 

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Năm học 2024 - 2025 

 

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

1. Mục tiêu 

- MT1: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiêu 

lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

- MT3: Trẻ biết kiểm soát được vận động đi/chạy thay đổi hướng vận động 

theo hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần) 

- MT6: Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động bò, trườn, trèo. 

- MT4: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động với bóng 

-  MT10: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - 

mắt trong một số hoạt động. 

- MT20: Trẻ biết nhận ra những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm 

… là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần. 

- MT21: Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1 Sinh hoạt 

- MT1: (Thể dục sáng) 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra 

+ Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao 

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước 

sang phải, sang trái. 

+ Chân: Đưa chân ra các phía 

+ Bật: Bật liên tục phia trước, phía sau. 
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- MT21: Biết: ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà 

phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe (21.3). 

2.2. Giờ học 

- MT3: Chạy 18m trong khoảng 10 giây. (3.2) (Tuần 1) 

- MT4: Chuyền, bắt bóng qua chân (4.6) (Tuần 2) 

- MT6:  

+ Trèo lên, xuống 7 gióng thang (6.5) (Tuần 3) 

+ Nhảy lò cò 5m (7.6) (Tuần 4) 

-  MT10: Cắt được theo đường viền của hình vẽ. (10.7) (Tuần 1) 

-  MT10: Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây, cài quai 

dép (10.9) (Tuần 4) 

- MT20: Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn, gây nguy hiểm 

đến tính mạng. (Tuần 3) 

2.3. Kỹ năng 

-  MT10: Cắt được theo đường viền của hình vẽ. (10.7) 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

1. Mục tiêu 

- MT26: Trẻ biết làm thử thí nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan 

sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. 

- MT24: Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như 

đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: “Tại sao có mưa?”… 

- MT29: Trẻ biết nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. 

- MT38: Trẻ nhận biết các số từ 5-10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số 

thứ tự. 

- MT46: Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với 

vật làm chuẩn  

- MT47: Gọi tên đúng các thứ trong tuần, các mùa trong năm.  

- MT54: Trẻ nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 

- MT55: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ 

hội. 
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2.1. Sinh hoạt 

- MT26: Trẻ biết làm thử thí nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan 

sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận (Tuần 1,2) 

- MT24:  

+ Một số đặc điểm, tính chất của nước (24.5) (Tuần 3) 

+ Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây (24.6) (Tuần 4) 

- MT55: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ 

hội. (Tuần 1) 

2.2. Giờ học 

- MT24: Các nguồn nước trong môi trường sống (24.4) (Tuần 3) 

- MT29: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. 

(29.3) (Tuần 4) 

- MT46:  

+ Xác định vị trí của đồ vật (phía trên - phía dưới) so với một vật nào đó làm 

chuẩn. (46.3) (Tuần 1) 

+ Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với một vật nào đó làm 

chuẩn. (46.3) (Tuần 3) 

- MT47: Gọi tên các thứ trong tuần. (47.2) (Tuần 2) 

- MT38: Trẻ nhận biết các số từ 5-10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số 

thứ tự (Tuần 4). 

- MT54: Tìm hiểu nghề nghiệp: lính cứu hỏa (Tuần 2) 

- MT55: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ 

hội: Tìm hiểu về ngày Giỗ Quốc tổ Hùng Vương (Tuần 1) 

2.3. Chủ đề 

Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương 

- MT55: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ 

hội: Tìm hiểu về ngày Giỗ Quốc tổ Hùng Vương (Tuần 1) 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Mục tiêu 

- MT59: Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại  
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- MT61: Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ... phù hợp 

với ngữ cảnh: Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng. 

- MT64: Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao… 

- MT66: Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện. 

- MT70: Trẻ biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân 

- MT71: Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu 

sách đến cuối sách. 

- MT73: Nhận dạng các chữ cái trong bảng tiếng Việt 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT59:  

+ Biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại (59.1) (Tuần 1) 

- MT61: Biết sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng. (Tuần 2) 

- MT71: Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu 

sách đến cuối sách. (Tuần 3,4) 

  2.2 Giờ học 

- MT64: Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. 

+ Thơ “Chiếc cầu mới” (Tuần 2) 

- MT66: Đóng kịch “Sơn Tinh - Thủy Tinh” (Tuần 4) 

- MT70: Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự (70.2) 

+ Truyện: Truyền thuyết “Lạc Long Quân và Âu Cơ” (Tuần 1) 

+ Truyện "Con cóc là cậu ông trời" (Tuần 3) 

- MT73: Nhận dạng các chữ cái 

+ Những trò chơi với chữ cái g- y (Tuần 1) 

+ Tập tô chữ cái g - y (Tuần 2) 

+ Nhận biết chữ cái v - r (Tuần 3) 

+ Những trò chơi với chữ cái v - r (Tuần 4) 

 2.3. Chủ đề  

Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương 

- MT70: Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự (70.2) 
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+ Truyện truyền thuyết “Lạc Long Quân và Âu Cơ” (Tuần 1) 

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

1. Mục tiêu 

- MT83: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ.  

- MT87: Biết một vài cảnh đẹp, di tích, lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa 

truyền thống (trang phục, món ăn ...) của quê hương, đất nước. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT83: Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác (83.2) 

(Tuần 3,4) 

- MT87: Quan Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, 

đất nước (Giỗ Quốc tổ Hùng Vương) (Tuần 1) 

2.2 Giờ học 

- MT83:  

+ Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác (83.2) (Tuần 

3) 

+ Bày tỏ tình cảnh phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các 

tình huống giao tiếp khác nhau (83.1) (Tình huống cảm ơn, chia sẻ, xin lỗi) (Tuần 

4) 

- MT87: Quan Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, 

đất nước (Giỗ Quốc tổ Hùng Vương) (Tuần 1) 

2.3. Chủ đề 

Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương 

- MT87: Quan Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, 

đất nước (Giỗ Quốc tổ Hùng Vương) 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

1. Mục tiêu 

- MT100: Trẻ thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình. 
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- MT101: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ ... 

- MT102: Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)  

- MT106: Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài 

hòa và bố cục. 

- MT105: Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. 

- MT108: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục 

cân đối  

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT100: Trẻ thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình 

  2.2 Giờ học 

- MT101: Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 

+ Dạy hát: Những khúc nhạc hồng (Tuần 2)   

+ Dạy hát: Cả tuần đều ngoan (Tuần 4)   

- MT102: Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 

+ Múa: Nổi trống lên các bạn ơi (Tuần 1)   

+ Múa: Những khúc nhạc hồng (Tuần 3)  

- MT105: Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra sản phẩm: Làm mũ Lạc Hồng (Tuần 1) 

- MT106: Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình dáng/đường nét và bố cục 

+ Vẽ công việc chú lính cứu hỏa. (Tuần 2) 

+ Vẽ tranh bảo vệ môi trường (Tuần 4) 

- MT108: Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình dáng/đường nét và bố cục: Nặn bánh mì (Tuần 3) 
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2.3. Chủ đề 

Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương 

- MT102: Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 

+ Múa: Nổi trống lên các bạn ơi (Tuần 1)   

- MT105: Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra sản phẩm: Làm mũ Lạc Hồng (Tuần 1)./. 

 


